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Câu 1: (4,0 điểm)

Hãy trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau đây:

a) Lớp tế bào nội bì của rễ có vai trò gì đối với quá trình trao đổi nước của cơ thể thực vật?

b) Trong quang hợp của thực vật C3, tại sao chu trình Canvin không xảy ra vào ban đêm?

c) Để tổng hợp một phân tử đường glucôzơ từ nguyên liệu CO2, thực vật C4 cần tối thiểu bao nhiêu phân tử ATP?

d) Mỗi chu kì tim của một cá thể động vật kéo dài 0,6 giây. Nhịp tim của cá thể này là bao nhiêu lần/phút?
	Nội dung
	Điểm

	a)

- Đai Caspari cùng với tế bào nội bì kiểm soát dòng nước và chất khoáng từ đất đi vào cây
	1,0

	b)

- Chu trình Canvin – Benson cần nguyên liệu NADPH và ATP lấy từ sản phẩm của pha sáng. Các sản phẩm này chỉ được tổng hợp ở pha sáng vào ban ngày ( Chu trình không thể xảy ra vào ban đêm
	1,0

	c) 

Thực vật C4 cần 24 ATP để tổng hợp một phân tử glucôzơ (18ATP cho chu trình Canvin và 6 ATP cho tái tạo PEP)
	1,0

	d)

- Nhịp tim của cá thể: 60 : 0,6 = 100 lần/phút
	1,0


Câu 2: (3,0 điểm)

Một nhà sinh học đã tiến hành thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ ôxi đến cường độ quang hợp của hai cây A và B. Kết quả thí nghiệm được mô tả trong bảng dưới đây: 

	Nồng độ ôxi
	Cường độ quang hợp (mg CO2/dm2 lá/giờ)

	
	Cây A
	Cây B

	21%
	20
	40

	0%
	35
	41


a) Hãy nêu nhận xét về kết quả thí nghiệm.

b) Dựa vào kết quả trên, hãy cho biết trong hai cây A và B, cây nào là thực vật C3, cây nào là thực vật C4? Giải thích.

c) Ôxi đã ảnh hưởng đến quang hợp của cây A theo cơ chế như thế nào?
	Nội dung
	Điểm

	a) Nhận xét:

- Quang hợp của cây A chịu ảnh hưởng của nồng độ ôxi, theo đó, nồng độ ôxi cao làm giảm cường độ quang hợp.

- Quang hợp của cây B không chịu ảnh hưởng của nồng độ ôxi
	0,5

0,5

	b)

- Cây A là thực vật C3, cây B là thực vật C4
- Giải thích: Thực vật C3 phân biệt với thực vật C4 ở một đặc điểm sinh lý rất quan trọng là: cây C3 có hô hấp sáng còn cây C4 không có hô hấp sáng. Hô hấp sáng lại phụ thuộc chặt chẽ vào nồng độ O2 trong không khí. Nồng độ O2 giảm thì hô hấp sáng giảm rõ rệt và dẫn đến việc tăng cường độ quang hợp.
	0,5

0,5

	c) 

Cây A sử dụng enzim Rubisco làm enzim cố định CO2, khi nồng độ ôxi cao, enzim này chuyển sang hoạt tính ôxi hóa, biến đổi RiDP thành APG và axit glycolic, axit glycolic đi vào hô hấp sáng mà không tạo ra năng lượng ATP, lượng APG giảm ( cường độ quang hợp giảm.
	1,0


Câu 3: (2,5 điểm)

Nhiều loài thực vật ôn đới khi bước vào mùa đông thì có hiện tượng rụng lá, cơ thể chuyển sang trạng thái ngủ nghỉ, nhưng khi sang mùa xuân, thời tiết thuận lợi, cây lại nảy chồi, ra lá và sinh trưởng bình thường.

a) Hiện tượng trên thuộc kiểu cảm ứng nào ở thực vật? Giải thích.

b) Loại hooc môn nào có vai trò chính trong việc kích thích cây chuyển từ trạng thái ngủ nghỉ  sang trạng thái thức? Nêu tác dụng sinh lí của loại hooc môn đó.

c) Một cây bị đột biến gen làm mất khả năng chuyển đổi từ trạng thái ngủ sang trạng thái thức. Hỏi đột biến đã làm hỏng chức năng gì dẫn đến hậu quả như vậy? Giải thích.
	Nội dung
	Điểm

	a)

- Hiện tượng trên được gọi là ứng động sinh trưởng vì đây là đáp ứng của cây trước các tác nhân kích thích không định hướng (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng..) và sự đáp ứng này có liên quan đến phân chia tế bào.

Nếu thí sinh trả lời là hiện tượng ứng động và giải thích đúng vẫn cho điểm tối đa.
	0,5



	b) 

- Hooc môn GA (Giberelin)

- Tác dụng sinh lý:

+ Kích thích sự phân chia và sinh trưởng giãn của tế bào theo chiều dài, làm kéo dài thân.

+ Kích thích sự hình thành hoa và ảnh hưởng đến phân hóa giới tính hoa.

+ Kích thích sự nảy mầm của hạt qua thúc đẩy sinh tổng hợp enzim α-amylaza.

+ Thúc đẩy sự sinh trưởng của quả, do đó làm tăng kích thước quả.
Thí sinh chỉ cần nêu được 3 ý đúng cũng cho điểm tối đa.
	0,5

0,5

	c) Đột biến có thể đã làm:

- hỏng enzim xúc tác tổng hợp GA

- hỏng thụ thể GA, làm cho cây mất khả năng đáp ứng với GA

- hỏng con đường truyền tin dẫn đến tế bào mất cả năng cảm ứng tổng hợp GA.

- bất hoạt gen mã hóa enzim tổng hợp GA hoặc làm tăng cường quá trình tổng hợp AAB

- tăng tính mẫn cảm của tế bào với AAB

Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm nhưng tổng số điểm không vượt quá 1,0 điểm.
	1,0


Câu 4: (2,5 điểm)

Hệ số hô hấp (RQ) là tỉ lệ giữa số mol CO2 cơ thể thải ra trên số mol ôxi cơ thể tiêu thụ. Trong cơ thể, axit Panmitic (C16H32O2) và Glucôzơ (C6H12O6) đều có thể được sử dụng làm nguyên liệu chuyển hóa theo phương trình sau:

C16H32O2 + 23 O2 → 16 CO2 + 16 H2O + 129 ATP 

(1)

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP 


(2)

Một người phụ nữ trưởng thành có RQ = 0,7. Biết hàm lượng ôxi trong khí quyển là 210ml/1 lít không khí, hàm lượng ôxi trong khí thở ra của người này là 170ml/lít.

a) Tính RQ của cơ thể ở các trường hợp (1) và (2).

b) Số ml khí CO2 do cơ thể tạo ra có trong 1 lít khí thở của người này là bao nhiêu?
c) Giả sử người này buộc phải chạy nhanh trong một thời gian ngắn, các tế bào cơ thiếu ôxi nên đã chuyển sang phân giải glucôzơ theo con đường lên men lactic. Hỏi RQ của người này có thay đổi hay không? Vì sao?

d) Biết rằng nhịp thở phụ thuộc chủ yếu vào nồng độ CO2 trong máu. Nếu nhu cầu năng lượng của cơ thể không thay đổi nhưng hệ số RQ tăng từ 0,7 lên 1,0 thì nhịp thở sẽ thay đổi như thế nào? Giải thích.
	Nội dung
	Điểm

	a) 

- Trường hợp 1: RQ = 16/23 ≈ 0,7

- Trường hợp 2: RQ = 6/6 = 1
	0,25

0,25

	b) 

- Lượng CO2 do cơ thể tạo ra trong một lít khí thở: V = (210 – 170) x 0,7 = 28 ml.
	0,5

	c) 

- RQ không thay đổi. Vì lên men lactic không hấp thu Ôxi cũng không thải ra CO2 do đó không ảnh hưởng đến RQ
	0,5

	d)

- Nhịp thở sẽ tăng.

- Giải thích: Ở con đường (1) để tạo ra 1 mol ATP, cơ thể thải ra khoảng 0,12 mol CO2.  Ở con đường (2) để tạo ra 1 mol ATP cơ thể thải ra khoảng 0,16 mol CO2.
( Khi RQ tăng từ 0,7 lên 1,0 thì tế bào chuyển sang sử dụng glucôzơ làm nguyên liệu hô hấp ( lượng CO2 thải ra tăng lên ( nhịp thở sẽ tăng lên.
	0,25
0,75


Câu 5: (2,5 điểm)

Một người bị nôn nhiều lần trong ngày, cơ thể mất nước và mất nhiều dịch vị.

a) Cơ thể mất nước và mất dịch vị nhiều sẽ ảnh hưởng như thế nào đến huyết áp và pH máu? 

b) Theo em, cơ thể sẽ điều chỉnh nhịp tim, nhịp thở, nồng độ hooc môn ADH và hooc môn andosteron trong máu như thế nào để khắc phục tình trạng mất cân bằng nói trên? Giải thích cơ chế.
	Nội dung
	Điểm

	a) 

- Người này bị mất nước ( thể tích máu giảm ( Huyết áp giảm.

- Dịch vị bị mất ( H+ trong máu giảm ( pH máu tăng
	0,25

0,25

	b) 

- Cơ chế điều chỉnh:

+ Huyết áp giảm tác động đến áp thụ quan ( trung khu điều hòa tim mạch ( dây thần kinh giao cảm ( tăng nhịp tim ( tăng huyết áp trở lại

+ Huyết áp giảm ( thận tăng tiết renin gây biến đổi angiotensin thành angiotensin II ( gây co mạch đến thận. angiotensin II kích thích tăng tiết andosteron ( tăng tái hấp thu Na+ và kéo nước vào ống thận cân bằng huyết áp ( Nồng độ andosteron tăng.

+ pH máu cao tác động đến hóa thụ quan ( trung khu điều hòa nhịp thở ( giảm nhịp thở, giảm thải CO2, CO2 trong máu tăng làm giảm pH ( cân bằng pH máu

+ Mất nước làm lượng nước trong máu thấp ( áp suất thẩm thấu của máu tăng, kích thích vùng dưới đồi gây cảm giác khát và uống nước, đồng thời vùng dưới đồi kích thích tuyến yên giải phóng ADH vào máu ( nồng độ ADH tăng giúp tăng tái hấp thu nước, tăng thể tích máu, cân bằng huyết áp.
	0,5

0,5

0,5

0,5




Câu 6: (3,0 điểm )
Dưới đây là hình ảnh về răng, xương sọ và dạng ống tiêu hóa của 3 loài thú.

[image: image1.png]
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a) Dựa vào đặc điểm cấu trúc răng và sọ, hãy cho biết các loài 1, 2, 3 có thể là loài nào trong các loài sau đây: Trâu rừng, chó sói, thỏ? Giải thích.

b) Hãy chú thích các chữ số từ 1 đến 4 trong hình.

c) Ống tiêu hóa của các loài 1, 2, 3 thuộc dạng nào trong các dạng A, B, C? Giải thích.

d) Giả sử bạn có 3 con thú nuôi trong trang trại, con thứ nhất có ống tiêu hóa dạng A, con thứ hai có ống tiêu hóa dạng B và con thứ ba có ống tiêu hóa dạng C. Cả 3 đều bị nhiễm một loại vi khuẩn gây bệnh và phải điều trị bằng thuốc kháng sinh. Nếu thuốc kháng sinh được đưa vào cơ thể theo đường uống thì hoạt động tiêu hóa của con nào sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất? Vì sao?
	Nội dung
	Điểm

	a) 

- Loài 1: Răng nanh sắc nhọn, răng trước hàm và răng hàm nhọn ( thích nghi với đời sống ăn thịt ( Loài 1 là chó sói.

- Loài 2: Răng cửa và răng nanh giống nhau, dẹt, có tấm sừng ở hàm trên thay cho răng cửa ( Đây là đặc điểm đặc trưng của thú nhai lại ( Loài 2 là trâu rừng

- Loài 3: Răng cửa ở hàm trên và hàm dưới đều dài, có khoảng trống răng, răng hàm không nhọn ( thích nghi với đời sống gặm thức ăn ( Loài 3 là thỏ
	0,25

0,25

0,25

	b) Chú thích:

1: Dạ dày đơn;  2: Ruột non; 3: manh tràng; 4: Ruột già
	0,5

	c) 

- Dạng A: Ống tiêu hóa có dạ dày đơn, ruột dài, manh tràng phát triển ( Ống tiêu hóa của thú ăn thực vật có dạ dày đơn ( Đây là ống tiêu hóa của loài 3.

- Dạng B: Ống tiêu hóa có dạ dày đơn, manh tràng kém phát triển, ruột ngắn ( Ống tiêu hóa của thú ăn thịt ( Đây là ống tiêu hóa của loài 1

- Dạng C: Dạ dày có 4 ngăn, ruột dài, manh tràng phát triển ( Ống tiêu hóa của thú nhai lại ( Đây là ống tiêu hóa của loài 2
	0,25

0,25

0,25

	c)

- Hoạt động tiêu hóa của con thứ ba sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

- Giải thích: Ống tiêu hóa dạng C là ống tiêu hóa của động vật nhai lại, quá tình tiêu hóa của động vật nhai lại phụ thuộc nhiều nhất vào hoạt động của vi khuẩn trong dạ cỏ. Khi uống thuốc kháng sinh, vi sinh vật trong dạ cỏ sẽ bị tiêu diệt nhiều, làm giảm quá trình tiêu hóa vi sinh vật ( quá trình biến đổi thức ăn trở nên khó khăn.
	0,5

0,5


Câu 7: (2,5 điểm)
Một nơron được đặt trong các dung dịch nuôi (1, 2 và 3) có nồng độ ion Na+ và K+ khác nhau (bảng dưới) để ghi điện thế hoạt động của sợi trục. 

	 Ion
	Nồng độ ion (mM)

	
	Trong nơron
	Dung dịch 1
	Dung dịch 2
	Dung dịch 3

	Na+
	15
	150
	150
	170

	K+
	140
	5
	10
	5


a) Hãy cho biết sự khác biệt về biên độ (độ lớn) điện thế hoạt động của sợi trục nơron khi được đặt trong dung dịch 2 hoặc dung dịch 3 so với khi được đặt trong dung dịch 1. Giải thích.

b) Vẽ ba đồ thị điện thế hoạt động của sợi trục nơron ghi được trong mỗi dung dịch 1, 2 và 3. Biết rằng trong dung dịch 1, sợi trục nơron có điện thế nghỉ là -70 mV, đỉnh của điện thế hoạt động là +40 mV và ngưỡng là -54 mV.

	Nội dung
	Điểm

	a) 

- Dung dịch 2 có K+ cao hơn so với dung dịch 1, dòng trong tế bào K+ đi ra ngoài giảm, điện thế nghỉ giảm phân cực. Do đó, biên độ điện thế hoạt động thấp hơn so với ở dung dịch 1.


  

- Dung dịch 3 có Na+ bên ngoài cao hơn so với ở dung dịch 1, khi có kích thích dòng Na+ vào bên trong nhiều hơn gây khử cực mạnh hơn. Do đó, điện thế hoạt động có biên độ cao hơn so với ở dung dịch 1.
	0,5

0,5



	b) Vẽ đồ thị điện thế hoạt động:

[image: image3.emf]Điện thế
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(Dung dịch 2)
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(Dung dịch 3)

Thời gian (mili giây)

Thời gian (mili giây)

Thời gian (mili giây)

-54

-54

-54


Thí sinh phải vẽ đúng và điền đầy đủ, chính xác các thông tin trên đồ thị mới cho điểm tối đa.
	1,5
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